
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

 PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 3 

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

 

Phân tích tiêu 

chí 

Thông tin minh 

chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) Cần thu thập 
Nơi thu 

thập 
Phương pháp 

thu thập 
Dự kiến mã 

hóa 

  Sơ đồ bố trí thư viện TT Thư 
viện 

  

     

  Nội Qui Thư viện TT Thư 
viện 

  

     

Thư viện và các nguồn học 
 Sổ tay sử dụng Thư viện TT Thư 

viện 
  

liệu phù hợp để hỗ trợ các  Thống kê tình hình sử 
dụng thư viện của Khoa 
Kinh tế 

TT Thư 
viện 

  

hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu. 

 

Thư viện và các nguồn học 

liệu được cập nhật để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu. 

 

 

Hồ sơ hoạt động thư viện. 

 

Thống kê danh mục tài liệu, học liệu thư viện. 

Phản hồi của NH, GV và các bên liên quan 

 

 

Yêu cầu các 

đơn vị chức 

năng cung cấp 

hoặc ban hành 

nếu thiếu 

 

H9.09.02.0

1 

H9.09.02.0

2 

H9.09.02.0

3 

H9.09.02.0

4 

H9.09.02.0

5 

H9.09.02.0

6 

H9.09.02.0

7 

Đề cương chi tiết học phần Khoa Kinh 
tế 

Quyết định về việc giao 

chỉ tiêu doanh thu và chi 

phí kế hoạch qua các năm 

(cho ….Thư viện) 

 

2018- 

2022 

Thống kê danh mục 

sách, giáo trình, tài liệu, 

học liệu phục vụ CTĐT 

ngành Kế toán 

 

TT Thư 

viện 

      



  Hồ sơ liên kết với các 
cổng cơ sở dữ liệu toàn 
văn trong nước và quốc tế 

TT Thư 

viện 

  

  Biên bản họp thỏa thuận 

hợp tác thư viện 

ĐH 
Khánh 

  

  Hòa   
Giao ước phối hợp giữa ĐH Công 

 

   trường Đại học Công 

nghệ Đồng Nai và 

trường ĐHĐN về hoạt 

động trung tâm thông 

tin – thư viện 

nghệ 

Đồng 

Nai 

  

Công văn về việc ban 

hành Phiếu khảo sát nhu 

cầu bạn đọc của TT 

Thông tin Thư viện 

TT Thư 

viện 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến 
về hoạt động thư viện 

2018 

TT Thư 
viện 

Danh mục giáo trình, tài 

liệu, sách tham khảo được 

cập nhật hằng năm của 

ngành Kế toán 

TT Thư 

viện 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

 

 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 
1 H9.09.02.0

1 
Sơ đồ bố trí thư viện 2023 TT Thư viện 

 

2 

 

H9.09.02.02 

Nội Qui Thư viện 2022 TT Thư viện 

Sổ tay sử dụng Thư viện 2018-2023 TT Thư viện 

Thống kê tình hình sử dụng thư viện của Khoa Kinh tế 2018-2023 TT Thư viện 

3 H9.09.02.0
3 

Đề cương chi tiết học phần 2018-2023 Khoa Kinh tế 

4 H9.09.02.0
4 

Quyết định về việc giao chỉ tiêu doanh thu và chi phí kế hoạch qua các năm (cho …. Thư 
viện) 

2018-2023 2018-2022 

 

 

5 

 

 

H9.09.02.05 

Thống kê danh mục sách, giáo trình, tài liệu, học liệu phục vụ CTĐT ngành Kế toán 2018-2023 TT Thư viện 

Hồ sơ liên kết với các cổng cơ sở dữ liệu toàn văn trong nước và quốc tế 2018-2023 TT Thư viện 

Biên bản họp thỏa thuận hợp tác thư viện Số 508/BB-
ĐHKH, 
ngày 24/5/2019 

ĐH Khánh 

Hòa 

Giao ước phối hợp giữa trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và trường ĐHĐN về hoạt 
động trung tâm thông tin – thư viện 

Số 02/GU-LTV, 
ngày 12/9/2018 

ĐH Công 
nghệ 

Đồng Nai 

6 H9.09.02.06 
Công văn về việc ban hành Phiếu khảo sát nhu cầu bạn đọc của TT Thông tin Thư viện 2018-2022 TT Thư viện 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến về hoạt động thư viện 2018 Ngày 
29/11/2018 

TT Thư viện 

7 H9.09.02.07 Danh mục giáo trình, tài liệu, sách tham khảo được cập nhật hằng năm của ngành Kế toán 2018-2023 TT Thư viện 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 
 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 
 

 
 

                                                                                                                        Phan Thị Châu Ngà 
 


